
1/14

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 408 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204343250 Hà Ngọc Châu Anh MKT 403 A K29QDM

2 29204633530 Đặng Bảo Anh MKT 403 A K29QDM

3 29204652760 Nguyễn Thị Vân Anh MKT 403 A K29QTD

4 29214659895 Nguyễn Văn Tuấn Anh MKT 403 A K29QDM

5 28204323861 Nguyễn Thị Ngọc Ánh MKT 403 A K28QTM

6 29214649492 Lê Trần Công Bình MKT 403 A K29QDM

7 29206662142 Phan Thị Thúy Diễm MKT 403 A K29QTD

8 29204362493 Lê Hoàng Ánh Dương MKT 403 A K29QTM

9 29204654710 Ngô Nguyễn Bảo Duyên MKT 403 A K29QDM

10 29204651812 Trần Nguyễn Hà Giang MKT 403 A K29QDM

11 29204759838 Phạm Thị Thu Hà MKT 403 A K29QTD

12 28204605739 Trần Thu Hằng MKT 403 A K28QTM

13 29204363259 Võ Thị Kim Hạnh MKT 403 A K29QTD

14 28204631933 Lê Bách Thy Hảo MKT 403 A K28QTM

15 29204651119 Trần Thị Thu Hiền MKT 403 A K29QDM

16 27211201948 Nguyễn Huy Hoàng MKT 403 A K27QTM

17 29214658551 Hồ Quốc Hoàng MKT 403 A K29QDM

18 29214653662 Nguyễn Quang Hưng MKT 403 A K29QDM

19 28214653082 Trương Gia Huy MKT 403 A K28QTM

20 29204637298 Bùi Thị Ngọc Huyền MKT 403 A K29QDM

21 29204640644 Nguyễn Ngọc Huyền MKT 403 A K29QDM

22 29204752221 Trương Thị Khánh Huyền MKT 403 A K29QTD
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2/14

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 409 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29214650674 Võ Trần Kha MKT 403 A K29QDM

2 29214658639 Trần Văn Khánh MKT 403 A K29QDM

3 29204357917 Nguyễn Thị Linh MKT 403 A K29QTM

4 29204665630 Nguyễn Thị Diệu Linh MKT 403 A K29QDM

5 29204752133 Đinh Thị Thúy Linh MKT 403 A K29QTD

6 29209326087 Nguyễn Ngọc Bảo Linh MKT 403 A K29QTD

7 29214662091 Huỳnh Tấn Lộc MKT 403 A K29QDM

8 29204756296 Phan Thị Khánh Ly MKT 403 A K29QTD

9 29204654998 Nguyễn Trịnh Hoàng Mai MKT 403 A K29QDM

10 29204661913 Phạm Ngọc Mai MKT 403 A K29QDM

11 27212853802 Huỳnh Hoàng Thiên Mẫn MKT 403 A K27QTD

12 29214637224 Phạm Tiến Mạnh MKT 403 A K29QDM

13 29204664317 Trương Thị Mỹ Na MKT 403 A K29QTM

14 29204658184 Lê Thị Quỳnh Nga MKT 403 A K29QDM

15 29204648626 Nguyễn Thị Uyển Nghi MKT 403 A K29QTM

16 29204523673 Nguyễn Thị Thanh Ngọc MKT 403 A K29QDM

17 29214655710 Đặng Vũ Hoàng Nguyên MKT 403 A K29QDM

18 29214660756 Trần Nguyễn Trọng Nguyên MKT 403 A K29QDM

19 29204624441 Võ Quỳnh Nhi MKT 403 A K29QDM

20 29206123994 Nguyễn Thị Nhi MKT 403 A K29QDM
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3/14

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 411 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204634908 Thượng Tô Mỹ Như MKT 403 A K29QDM

2 29204641841 Võ Huỳnh Như MKT 403 A K29QDM

3 28204653533 Nguyễn Thị Phi Nhung MKT 403 A K28QTM

4 29214625677 Lê Huy Phước MKT 403 A K29QDM

5 29206123865 Nguyễn Thị Xuân Phượng MKT 403 A K29QDM

6 29212342649 Lê Đình Quốc MKT 403 A K29QDM

7 29214637809 Dương Hiển Quý MKT 403 A K29QDM

8 29204623209 Trần Thị Quyên MKT 403 A K29QDM

9 29204624432 Lê Diễm Quỳnh MKT 403 A K29QDM

10 29204643122 Lê Thị Như Quỳnh MKT 403 A K29QDM

11 29204658543 Nguyễn Thị Vân Sang MKT 403 A K29QTM

12 29204634478 Võ Thị Mỹ Tâm MKT 403 A K29QDM

13 29214661414 Nguyễn Văn Tân MKT 403 A K29QDM

14 28202280338 Trương Thị Phương Thảo MKT 403 A K28QTM

15 29204654666 Hồ Thanh Thảo MKT 403 A K29QDM

16 29204623349 Trần Việt Minh Thi MKT 403 A K29QDM

17 29214659812 Nguyễn Tấn Thi MKT 403 A K29QDM

18 29204658556 Dương Thị Anh Thư MKT 403 A K29QTM

19 29204644963 Trần Thị Thanh Thùy MKT 403 A K29QDM

20 29204654971 Phạm Thị Ngọc Trâm MKT 403 A K29QDM
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4/14

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 414 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28204605659 Trần Lê Bội Trân MKT 403 A K28QTM

2 29204661717 Trần Bảo Trân MKT 403 A K29QDM

3 29204621309 Nguyễn Thị Thu Trang MKT 403 A K29QDM

4 29204643746 Nguyễn Thùy Trang MKT 403 A K29QDM

5 27212125683 Từ Quang Trí MKT 403 A K27QTM

6 28204354792 Bùi Thị Trinh MKT 403 A K28QNT

7 29202728950 Đinh Thị Tố Trinh MKT 403 A K29QTD

8 29204640312 Nguyễn Thị Kiều Trinh MKT 403 A K29QDM

9 29204624626 Nguyễn Thị Thanh Tú MKT 403 A K29QDM

10 29214637601 Phạm Viết Anh Tú MKT 403 A K29QDM

11 29214620473 Nguyễn Hoàng Tuân MKT 403 A K29QDM

12 29214622394 Thân Cao Tướng MKT 403 A K29QDM

13 29204621778 Trần Ngọc Bích Tuyền MKT 403 A K29QDM

14 29204661625 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MKT 403 A K29QDM

15 28206204248 Bùi Thục Uyên MKT 403 A K28QTM

16 29204647661 Nguyễn Thu Uyên MKT 403 A K29QDM

17 29204640691 Lê Thị Xuân Về MKT 403 A K29QDM

18 29204624702 Nguyễn Thị Hà Vi MKT 403 A K29QDM

19 29214660109 Nguyễn Quang Vũ MKT 403 A K29QDM

20 29204147702 Đoàn Nguyễn Tường Vy MKT 403 A K29QTD
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5/14

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 416 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204656662 Lê Thị Như Ý MKT 403 A K29QDM

2 28214606741 Đặng Ngọc Anh MKT 403 C K28QTM

3 29204624019 Lê Thị Ngọc Ánh MKT 403 C K29QDM

4 29204654720 Vũ Thị Ánh MKT 403 C K29QDM

5 27212731540 Nguyễn Hữu Quang Bình MKT 403 C K27QNT

6 29204654844 Lê Thị Bình MKT 403 C K29QDM

7 29204665440 Đinh Nguyễn Quỳnh Châu MKT 403 C K29QDM

8 29204631909 Đỗ Hoàng Chi MKT 403 C K29QDM

9 29215164981 Nguyễn Văn Chương MKT 403 C K29QDM

10 29204465002 Lê Thị Cúc MKT 403 C K29QTD

11 27212700961 Quách Thiện Đạt MKT 403 C K27QNT

12 27203231531 Hồ Ngọc Khánh Đoan MKT 403 C K27QTM

13 29214658697 Mai Tấn Dũng MKT 403 C K29QDM

14 29214623544 Đinh Lê Khánh Dương MKT 403 C K29QDM

15 29214637472 Nguyễn Hồ Tùng Dương MKT 403 C K29QDM

16 29204634578 Trần Thu Duyên MKT 403 C K29QDM

17 29204661765 Mai Thị Duyên MKT 403 C K29QDM

18 29204639738 Châu Thúy Hà MKT 403 C K29QTM

19 29204658516 Nguyễn Thị Hà MKT 403 C K29QDM

20 29204661599 Văn Khánh Hân MKT 403 C K29QDM

21 29206139399 Nguyễn Thị Mỹ Hằng MKT 403 C K29QTM

22 29206538112 Nguyễn Mỹ Hạnh MKT 403 C K29QDM
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6/14

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 416 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 27212138438 Nguyễn Chí Hào MKT 403 C K27QTM

2 28208002475 Trần Thị Thái Hậu MKT 403 C K28QTM

3 29204664980 Nguyễn Thị Hoài Hoa MKT 403 C K29QDM

4 29204640789 Trần Thị Thu Hoài MKT 403 C K29QDM

5 29214620598 Nguyễn Ngọc Hoàng MKT 403 C K29QDM

6 29214660152 Nguyễn Đăng Hoàng MKT 403 C K29QDM

7 29204355825 Hồ Thị Kim Huệ MKT 403 C K29QTD

8 29204654201 Hồ Thị Kim Huệ MKT 403 C K29QDM

9 29212280317 Nguyễn Quốc Hưng MKT 403 C K29QTM

10 29214626093 Trần Anh Khang MKT 403 C K29QDM

11 29214634786 Nguyễn Trọng Khang MKT 403 C K29QDM

12 29208037245 Lê Phan Nhật Kim MKT 403 C K29QDM

13 29204620129 Nguyễn Thu Lành MKT 403 C K29QTM

14 27212244434 Ngô Đức Lào MKT 403 C K28QTM

15 29204642782 Lê Thị Nhật Lệ MKT 403 C K29QDM

16 29204640841 Nguyễn Thị Diệu Linh MKT 403 C K29QDM

17 29204661608 Nguyễn Thùy Linh MKT 403 C K29QDM

18 29204651940 Lê Thị Lộc MKT 403 C K29QDM

19 29204641133 Nguyễn Thị Lợi MKT 403 C K29QDM

20 25612217772 Chanthichack Lundee MKT 403 C K25HP-QTM

21 29214640950 Arâl Lương MKT 403 C K29QDM

22 29204665643 Lê Thị Khánh Ly MKT 403 C K29QDM
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7/14

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204633891 Hồ Song Tuyết My MKT 403 C K29QDM

2 29204658126 Nguyễn Thị Ly Na MKT 403 C K29QDM

3 29204757074 Đỗ Thị Vi Na MKT 403 C K29QTD

4 29204635394 Bùi Thanh Ngân MKT 403 C K29QDM

5 29214639396 Nguyễn Hữu Nghị MKT 403 C K29QDM

6 29204664959 Nguyễn Thị Hoài Ngọc MKT 403 C K29QTM

7 29208236811 Lê Thị Bảo Ngọc MKT 403 C K29QTM

8 29204638085 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên MKT 403 C K29QTM

9 29214624769 Nguyễn Tấn Nguyên MKT 403 C K29QDM

10 29204634389 Đỗ Thị Kim Nguyệt MKT 403 C K29QTM

11 29202720832 Đặng Thanh Nhàn MKT 403 C K29QDM

12 29204650432 Trần Thị Mỹ Nhật MKT 403 C K29QTM

13 29212349590 Lê Minh Nhật MKT 403 C K29QDM

14 29204659078 Phạm Thị Yến Nhi MKT 403 C K29QDM

15 29204660650 Nguyễn Thị Mỹ Nhi MKT 403 C K29QTM

16 29204754824 Nguyễn Vũ Yến Nhi MKT 403 C K29QTD

17 29204641055 Hoàng Thị Quỳnh Như MKT 403 C K29QDM

18 29204651516 Đoàn Nữ Hồng Nhung MKT 403 C K29QDM

19 29204641104 Trần Thị Thiên Nữ MKT 403 C K29QDM

20 28204548622 La Thị Thu Oanh MKT 403 C K28QNT

21 28204622239 Trần Kim Oanh MKT 403 C K28QTM

22 29214657908 Lê Văn Phong MKT 403 C K29QDM

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



8/14

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29214652765 Dương Quang Bảo Phú MKT 403 C K29QDM

2 29204621043 Nguyễn Thanh Thiên Phúc MKT 403 C K29QDM

3 29204663177 Nguyễn Thị Hồng Phúc MKT 403 C K29QDM

4 29204657838 Trần Thị Mỹ Phụng MKT 403 C K29QDM

5 29214640063 Đỗ Duy Quốc MKT 403 C K29QDM

6 29204620818 Nguyễn Thị Trúc Quyên MKT 403 C K29QDM

7 29204634366 Hồ Thị Quyên MKT 403 C K29QDM

8 29204648551 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 403 C K29QDM

9 28214741629 Trần Thiện Tâm MKT 403 C K28QTM

10 29204620209 Phạm Thị Băng Tâm MKT 403 C K29QDM

11 29206748543 Lê Nguyễn Thanh Tâm MKT 403 C K29QTM

12 29208065085 Nguyễn Triệu Minh Tâm MKT 403 C K29QTM

13 29204651861 Nguyễn Thị Hồng Thắm MKT 403 C K29QDM

14 29214320051 Đỗ Văn Hữu Thắng MKT 403 C K29QDM

15 29204659076 Nguyễn Thị Mỹ Thanh MKT 403 C K29QDM

16 29204757016 Cao Thị Thanh MKT 403 C K29QTM

17 29204342773 Hoàng Thị Thu Thảo MKT 403 C K29QTD

18 29214628064 Đàm Chí Thiện MKT 403 C K29QDM

19 29214647369 Huỳnh Viết Thịnh MKT 403 C K29QDM

20 29204644670 Phan Lê Tuyết Thu MKT 403 C K29QDM
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MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29214625443 Lê Anh Toàn MKT 403 C K29QDM

2 29214639544 Nguyễn Vũ Văn Trà MKT 403 C K29QDM

3 29206141968 Nguyễn Thị Huyền Trâm MKT 403 C K29QDM

4 29204539351 Khắc Thị Huyền Trang MKT 403 C K29QDM

5 29204626059 Nguyễn Thùy Trang MKT 403 C K29QDM

6 29204653166 Phan Nguyễn Thuỳ Trang MKT 403 C K29QDM

7 29204722403 Nguyễn Thị Kiều Trang MKT 403 C K29QTD

8 29208034351 Lô Kim Trang MKT 403 C K29QTD

9 29214650056 Nguyễn Thế Trí MKT 403 C K29QDM

10 29204357284 Phạm Lan Trinh MKT 403 C K29QDM

11 29204655482 Nguyễn Thị Việt Trinh MKT 403 C K29QDM

12 29204655606 Lê Phạm Kiều Trinh MKT 403 C K29QDM

13 29204621696 Lê Thị Thanh Trúc MKT 403 C K29QTM

14 29214642874 Trần Xuân Trường MKT 403 C K29QDM

15 29214637329 Phan Hoàng Tuân MKT 403 C K29QDM

16 29214652841 Lê Anh Tuấn MKT 403 C K29QDM

17 29215127814 Phạm Thanh Tuấn MKT 403 C K29QDM

18 29204738414 Nguyễn Thị Tượng MKT 403 C K29QTD

19 29204641288 Phạm Phương Uyên MKT 403 C K29QDM

20 29204727262 Phạm Duy Uyên MKT 403 C K29QTD
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MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204637464 Nguyễn Thị Hồng Vân MKT 403 C K29QDM

2 29204665278 Nguyễn Thị Thảo Vi MKT 403 C K29QDM

3 29205024561 Lê Thị Tường Vi MKT 403 C K29QDM

4 28214603225 Ngô Minh Việt MKT 403 C K29QDM

5 29204358911 Huỳnh Nhật Tường Vy MKT 403 C K29QTD

6 29204644792 Mai Thị Trúc Vy MKT 403 C K29QDM

7 29204658365 Trần Lâm Yến Vy MKT 403 C K29QDM

8 29214750212 Nguyễn Thị Mỹ Vy MKT 403 C K29QTD

9 29204647976 Nguyễn Thị Minh Yến MKT 403 C K29QDM

10 29214652085 Nguyễn Hải Bình An MKT 403 E K29QDM

11 29214737370 Nguyễn Nhật Ánh MKT 403 E K29QTD

12 29211554253 Cáp Quân Bảo MKT 403 E K29QDM

13 29214638037 Nguyễn Hữu Cảnh MKT 403 E K29QDM

14 28214624334 Nguyễn Thành Công MKT 403 E K28QTM

15 28214633949 Trần Quốc Danh MKT 403 E K28QDM

16 29214555434 Phạm Văn Đạt MKT 403 E K29QDM

17 27217133883 Phan Nguyễn Ngọc Diễm MKT 403 E K27QTM

18 29214640509 Tôn Thất Dũng MKT 403 E K29QDM

19 28214400117 Nguyễn Thế Duy MKT 403 E K29QTM NỢ HP

20 29214658509 Nguyễn Văn Nhật Duy MKT 403 E K29QDM
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MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28208105171 Đỗ Thị Giang MKT 403 E K28QTM

2 29204927459 Phạm Thị Thanh Hà MKT 403 E K29QDM

3 29214642168 Trần Nguyễn Tuấn Hải MKT 403 E K29QDM

4 30204630748 Nguyễn Việt Hằng MKT 403 E K30QTM

5 27212134292 Nguyễn Đôn Hào MKT 403 E K27QTM NỢ HP

6 28212745596 Trần Văn Hiếu MKT 403 E K28QTM

7 29204634757 Vy Thị Hoa MKT 403 E K29QDM

8 28214327595 Nguyễn Hoàng MKT 403 E K28QTM

9 29204637247 Võ Thủy Hoàng MKT 403 E K29QDM

10 29214644685 Lê Võ Hoàng MKT 403 E K29QDM

11 27212231106 Trần Ngọc Hùng MKT 403 E K27QTM NỢ HP

12 29214121598 Đậu Đức Hưng MKT 403 E K29QTD

13 28204953962 Lê Thị Thanh Hương MKT 403 E K28QNT

14 28214602469 Nguyễn Công Huy MKT 403 E K28QTM

15 29214630770 Lê Đức Huy MKT 403 E K29QDM

16 29214646185 Trần Quang Huy MKT 403 E K29QDM

17 29204635027 Nguyễn Thị Ngọc Huyền MKT 403 E K29QDM

18 29214761797 Nguyễn Hồng Khải MKT 403 E K29QTD

19 27212241123 Trần Nguyễn Mạnh Linh MKT 403 E K27QTM

20 28204651654 Phan Thị Thuỳ Linh MKT 403 E K28QDM NỢ HP

21 29204624032 Đặng Nguyễn Trúc Linh MKT 403 E K29QDM

22 29204625442 Nguyễn Phương KhánhLinh MKT 403 E K29QDM
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MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29214652844 Trần Ngọc Bảo Linh MKT 403 E K29QDM

2 29214634147 Nguyễn Tiến Lĩnh MKT 403 E K29QDM

3 29214632829 Phạm Đình Long MKT 403 E K29QDM

4 29204623703 Trà Khánh Ly MKT 403 E K29QDM

5 29204647458 Trần Thị Cẩm Ly MKT 403 E K29QDM

6 28204603690 Nguyễn Bảo Ngân MKT 403 E K28QTM

7 29214758784 Lê Quốc Nghị MKT 403 E K29QTD

8 28214603766 Bùi Văn Nguyên MKT 403 E K28QDM

9 29204654630 Bùi Thị Thu Nguyệt MKT 403 E K29QTD

10 29214665225 Trần Hoài Nhân MKT 403 E K29QDM

11 29203554665 Đậu Phương Nhi MKT 403 E K29QTD

12 29204625879 Võ Thị Nhị MKT 403 E K29QTD

13 29204762063 Lê Thị Như MKT 403 E K29QTD

14 28216247769 Bùi Đức Phú MKT 403 E K28QDM

15 28214654744 Tchang Quân Phúc MKT 403 E K29QDM

16 29204653982 Nguyễn Thị Phương MKT 403 E K29QDM

17 28204606137 Phạm Thị Hồng Phượng MKT 403 E K28QTM

18 29204640670 Trần Diễm Quỳnh MKT 403 E K29QDM

19 29204649600 Nguyễn Như Quỳnh MKT 403 E K29QDM

20 29204624628 Nguyễn Thị Mỹ Sang MKT 403 E K29QDM
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MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 511 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 27212229749 Nguyễn Thanh Sơn MKT 403 E K27QTM

2 29211243501 Nguyễn Thành Tài MKT 403 E K29QTD

3 29204649450 Hoàng Thị Thanh Tâm MKT 403 E K29QDM

4 29204661485 Phan Thị Thu Tâm MKT 403 E K29QTM

5 29204721817 Lê Minh Tâm MKT 403 E K29QDM

6 29214623650 Nguyễn Thành Tâm MKT 403 E K29QDM

7 26212824534 Trần Văn Tân MKT 403 E K27QTD

8 27212239080 Nguyễn Hữu Thắng MKT 403 E K27QTM

9 29204656851 Đỗ Thị Thu Thanh MKT 403 E K29QTD

10 26212736170 Mai Văn Thành MKT 403 E K27QNT

11 27212229922 Lê Tiến Thành MKT 403 E K27QTM

12 29214643976 Hoàng Đạt Thành MKT 403 E K29QDM

13 28204635713 Trương Thị Phương Thảo MKT 403 E K28QDM

14 29204632591 Lê Hồ Ngọc Thảo MKT 403 E K29QDM

15 29204654899 Nguyễn Phương Thảo MKT 403 E K29QDM

16 29204653754 Nguyễn Thị Hiếu Thiện MKT 403 E K29QDM

17 29214756386 Trương Phước Thịnh MKT 403 E K29QTD

18 29204942059 Phan Hồ Anh Thư MKT 403 E K29QDM

19 29204642130 Nguyễn Thị Thu Thúy MKT 403 E K29QDM

20 29204665435 Nguyễn Thị Bích Thùy MKT 403 E K29QDM
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MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 16/10/2025   -   Phòng thi 514 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204638298 Nguyễn Ngọc Mai Trâm MKT 403 E K29QDM

2 29204637342 Võ Thị Bảo Trân MKT 403 E K29QDM

3 29204645462 Nguyễn Thái Bảo Trân MKT 403 E K29QTM

4 29204621203 Nguyễn Thị Phương Trang MKT 403 E K29QDM

5 29204649322 Nguyễn Bùi Khánh Trang MKT 403 E K29QTM

6 29214358461 Nguyễn Lương Tri MKT 403 E K29QDM

7 29204620110 Phan Ngọc Phương Trinh MKT 403 E K29QTM

8 29214634864 Nguyễn Hữu Trung MKT 403 E K29QDM

9 27202238163 Huỳnh Thị Trường MKT 403 E K27HP-QTM

10 29214654401 Đặng Ngọc Tú MKT 403 E K29QDM

11 29204623394 Mạc Thị Thanh Tuyền MKT 403 E K29QTM

12 28204605522 Trương Huỳnh Tú Uyên MKT 403 E K29QDM

13 28204643433 Ngô Thị Bích Vân MKT 403 E K28QDM

14 29209452618 Huỳnh Thị Thu Vân MKT 403 E K29QDM

15 29214552370 Nguyễn Quốc Vương MKT 403 E K29QDM

16 29204630526 Nguyễn Thị Hạ Vy MKT 403 E K29QDM

17 29204655517 Dương Thị Như Ý MKT 403 E K29QDM

18 28209443307 Phạm Thị Hải Yến MKT 403 E K28QTM NỢ HP

19 29204635752 Nguyễn Vũ Kim Yến MKT 403 E K29QDM

20 0 0 0 0 0 0
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